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	ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( SỐ 2) 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN - HÌNH HỌC 9



I. Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm)  
Câu 1: Cho hình vẽ sau. Hãy nối mỗi ý ở cột A với mỗi ý ở cột B để được 1 quan hệ đúng.

	A
	B

	a.  Hệ thức liên hệ giữa các cạnh của tam giác và đường cao ứng với cạnh huyền.
	1. a2 = b2 + c2

	b.  Hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông với hình chiếu của nó trên cạnh huyền.
	2. ah = bc 

	c.  Hệ thức liên hệ giữa hình chiếu của các cạnh góc vuông và đường cao ứng với cạnh huyền.
	3. b2 = ab’  ;    c2 = ac’

	d.  Hệ thức liên hệ giữa cạnh góc vuông và góc.
	4. b = a.sinB  = a.cosC

   = c.tanC = c.cotB

	
	5. h2 = b’.c’


Câu 2: Câu nào trong các câu sau đây là đúng nhất.

A. sin 370  > cos 530                                            C.  tan 370  > tan 530
B. cos 370 = sin 530                                             D.  cot 370  <  cot 530 
Câu 3: Trong các câu sau câu nào sai ?.
A. cos2 B + sin2 C = 1.                                  C.  cos B < 1  ;  sin C < 1.
B. tan B . cot B = 1.                                      D.  cos2 C + sin2 C = 1.
II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

Câu 1 : (1,0 điểm) Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :

                      tan 230 ; cot 710 ; tan 260 ; cot 400 ; tan 170 ; cot 500 

Câu 2 : (6,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, AB = 3cm, BC = 6cm.    
1) Giải tam giác vuông ABC
2) Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của H trên cạnh AB và AC:



a. Tính độ dài AH và chứng minh: EF = AH.

                     b. Chứng minh  AE. AB = AF . AC


          c. Tính: EA
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I. Phần trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Câu 1:  Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

  
a →  2  ;   b  →  3   ;   c →  5    ;  d  →  4.

Chọn B.

Chọn A.
II. Phần tự luận: (7,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1. (1,0 điểm)

	Sắp xếp theo thứ tự tăng dần :

    tan 170 ; cot 710 ; tan 230 ; tan 260 ; cot 500 ; cot 400 
	1,0

	Câu 2. (6,0 điểm)

	1,
	Hình vẽ đúng 

 Giải tam giác vuông ABC


[image: image3.wmf]D

ABC vuông tại A, nên:

CosB = 
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Do đó: 
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AC = BC
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	a)  Tính độ dài AH và chứng minh EF = AH 

Xét 
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AHB vuông tại H nên: 

AH = AB.sinB = 3.sin600 = 
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Tứ giác AEHF có: 
[image: image13.wmf]µ

·

·

0

AAEHAFH90

===

 (gt)




Nên tứ giác AEHF là hình chữ nhật
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 EF = AH


b) Tam giác AHB vuông tại H, HE là đường cao, suy ra:

AE . AB = AH2 (1)

Tam giác AHC vuông tại H, HF là đường cao, suy ra:

AF . AC = AH2 (2)

Từ (1) , (2) suy ra: AE . AB = AF . AC

c) Tính: EA
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Ta có: EA
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Nên  EA
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Mà EF = AH (cmt)





Do đó: EA
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	Tổng
	7,0


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa./.
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